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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
[bookmark: _Toc57232167]HỌC PHẦN: THAM VẤN TRONG GIÁO DỤC MẦM NON
1. Thông tin tổng quát
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: 
Họ và tên: Phan Thị Quỳnh Trang
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Sư phạm 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: phanquynhtrang0711@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính;
- Phương pháp dạy học bộ môn, gồm: Văn học, giáo dục học mầm non
Giảng viên 2:
Họ và tên: Phạm Thị Hải Châu
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: chauphamhai@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính;
- Phương pháp dạy học bộ môn, gồm: Lý luận và phương pháp dạy học Toán
1.2. Thông tin về môn học
	- Tên môn học (tiếng Việt: Tham vấn trong giáo dục mầm non
 	           (tiếng Anh): Consultations in early childhood education

	- Mã số môn học:

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
 Kiến thức cơ bản
 Kiến thức chuyên ngành
 Môn học chuyên về kỹ năng chung
	
 Kiến thức cơ sở ngành
 Kiến thức khác
 Môn học đồ án tốt nghiệp

	- Số tín chỉ:
	      2 tín chỉ

	+ Số tiết lý thuyết:
	     20

	+ Số tiết thảo luận/bài tập:
	10

	+ Số tiết thực hành:
	   0  

	+ Số tiết hoạt động nhóm:
	

	+ Số tiết tự học:
	    60

	- Môn học tiên quyết:
	

	- Môn học song hành:
	     X


2. Mô tả học phần
     Tham vấn trong giáo dục mầm non thuộc khối kiến thức chuyên ngành tự chọn của chương trình đào tạo trình độ đại học ngành ngành Giáo dục mầm non, tiếp cận CDIO.
     Học phần này trang bị cho sinh viên những hiểu biết lý luận và thực tiễn của vấn đề tham vấn trong giáo dục mầm non. Từ đó học phần giúp người học thực hiện tốt các nhiệm vụ của tham vấn viên trong giáo dục mầm non.	
3. Mục tiêu học phần
     Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận tham vấn trong giáo dục và giáo dục mầm non. Vận dụng có hiệu quả và linh hoạt các vấn đề lý luận và thực tiễn tham vấn trong giáo dục mầm non vào việc phân tích, thiết kế, tổ chức và đánh giá các hoạt động tham vấn. Phát triển kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả; giao tiếp và ứng xử phù hợp với môi trường nhà trường và ngoài xã hội; phát triển năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, đánh giá tình hình, xác định mục tiêu, thiết kế nội dung; phương pháp, tổ chức thực hiện, đánh giá các vấn đề về tham vấn trong giáo dục mầm non.

4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
CLO1.1: Phân tích được những vấn đề lý luận của tham vấn trong giáo dục mầm non
CLO2.1: Có tinh thần trách nhiệm và thái độ học tập nghiêm túc
CLO3.1: Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả trong quá trình hoạt động
CLO4.1: Hình thành ý tưởng về đánh giá tình hình, xác định mục tiêu, thiết kế nội dung; phương pháp, tổ chức thực hiện, đánh giá các vấn đề về tham vấn trong giáo dục mầm non.


4.1. Sự tương thích chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR HP
CLO
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

	
	PLO1.2
	PLO2.1
	PLO3.1
	PLO4.2

	
	1.2.3
	2.1.2
	3.1.2
	4.2.1

	CLO1.1
	1.0
	
	
	

	CLO2.1
	
	1,0
	
	

	CLO3.1
	
	
	1,0
	

	CLO4.1
	
	
	
	1,0




4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần

	CĐR học phần (CLO)
	Mức đô năng lực CĐR học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K3
	Phân tích được một số vấn đề về mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức tham vấn trong giáo dục mầm non
	Tự học, bài tập, làm việc nhóm
	Bài tập, báo cáo, đánh giá trắc nghiệm giữa kì, tự luận cuối kì

	CLO2.1
	S3
	Thể hiện tinh thần cầu thị, thái độ học tập nghiêm túc. Trách nhiệm đối với bản thân và đối với các thành viên trong nhóm khi tham gia.
	Theo dõi qua hệ thống LMS và nhóm cộng tác
	Quan sát, các nhóm tự đánh giá, SV chấm điểm chéo.
Sử dụng LMS

	CLO3.1
	K3
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả quá trình học tập học
	Thảo luận nhóm, bài tập nhóm, thực hành…
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm, thực hành

	CLO4.1
	C4
	Phân tích được đối tượng để tham vấn. Xác định được mục tiêu của đối tượng tham gia tham vấn. Tổ chức thực hiện tham vấn, đánh giá được hiệu quả của tham vấn trong giáo dục mầm non
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm, thực hành



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá, minh chứng, lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ (%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	30%

	A1.1
	Hồ sơ học phần
	- Rubric 1
- Nhật ký
	1.1; 2.1; 3.1; 4.1.
	30%

	A1.2
	Thi trắc nghiệm.
	- Rubric 2
- Bài trắc nghiệm
	1.1; 2.1; 3.1; 4.1.
	20%

	A2. Đánh giá cuối kỳ
	50%

	A2.1
	Thi tự luận
	- Rubric 3
- Bài tự luận
	1.1; 2.1; 3.1; 4.1.
	50%

	Công thức tính điểm tổng kết: Điểm TK= A1.1*0,3+A1.2*0,2+A2.1*0,5


5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Bộ tiêu chí đánh giá thường xuyên
Rubric 1: Đánh giá bài A1.1
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Xây dựng 1 tình huống và xử lý tình huống tham vấn trong GDMN
	Xây dựng 1 tình huống và xử lý tình huống tham vấn trong GDMN theo các chủ đề trong chường trình GDMN theo từng độ tuổi
	5

	3
	Thảo luận về tác phong của người tham vấn trong GDMN
	Xác định được mục đích, nội dung tác phong của người tham vấn trong GDMN
	4

	
	
	Tổng
	10


Rubric 2: Đánh giá bài A1.2
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Cách cho điểm
	Điểm tối đa

	1
	Bài kiểm tra trắc nghiệm
	Số câu trả lời đúng
	- 40 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	10


5.2.2. Bộ tiêu chí đánh giá cuối kỳ
Rubric 3: Đánh giá bài A2.1
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	
1
	- Hiểu
- Áp dụng
- Phân tích
- Tổng hợp
- Đánh giá
	Phân tích, áp dụng các vấn đề lí luận của  tham vấn trong giáo dục mầm non
	5

	
	
	Tổ chức thực hiện tham vấn, đánh giá được hiệu quả của tham vấn trong giáo dục mầm non
	5

	
	
	Tổng
	10



6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
6.2. Tài liệu tham khảo
[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục mầm non, NXB Giáo dục, 2017.
[2] Trần Thị Min Đức (Chủ biên), Giáo trình tham vấn tâm lý, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[3] Nguyễn Thị Thu Hiền, Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam.
7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết:
	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	1 (2)
	Chương 1. Một số vấn đề chung về tham vấn trong giáo dục 
1. Thế nào là tham vấn
2. Bản chất của tham vấn


	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp

	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
	A1.1
A1.2
A2.1

	2 (2)
	Chương 1 (tiếp)
2. Sơ lược sự hình thành và phát triển ngành tham vấn 

	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận

	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp

	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	3 (2)
	Chương 1 (tiếp)
3. Nguyên tắc trong tham vấn
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận

	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp

	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	4 (2)
	Chương 1 (tiếp)
4. Đạo đức nghề nghiệp
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận

	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.

	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	5 (2)
	Chương 1 (tiếp)
5. Các phẩm chất và thái độ của nhà tham vấn

	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận

	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.

	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	6 (2)
	Chương 1 (tiếp)
6. Các giai đoạn của quá trình tham vấn

	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận

	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.

	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	7 (2)
	Chương 2. Tham vấn trong giáo dục mầm non
1. Khái niệm tham vấn trong GDMN
2. Các đối tượng tham gia tham vấn trong giáo dục mầm non
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
- Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
CLO4.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	8 (2)
	Chương 2. (tiếp)
3. Nội dung tham vấn trong giáo dục mầm non
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	- Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp
- Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
CLO4.1
	A1.1
A1.2
A2.1

	9 (2)
	Chương 2. (tiếp)
4. Phương pháp tham vấn trong giáo dục mầm non
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	- Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp
- Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
CLO4.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	10 (2)
	Chương 2. (tiếp)
5. Các hình thức tham vấn trong giáo dục mầm non
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	- Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
- Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	CLO1.1
CLO2.1
 CLO3.1
CLO4.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	11 (2)
	Chương 2. (tiếp)
6. Một số kĩ năng tham vấn trong giáo dục mầm non

	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	- Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp
 - Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
CLO4.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	12 (2)
	Chương 3. Thực hành tham vấn trong giáo dục mầm non
1. Tham vấn cho các bậc phụ huynh
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm
	- Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
- Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
CLO4.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	13 (2)
	Chương 3. (tiếp)
2. Tham vấn cho các tổ chức xã hội
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	- Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp
- Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
CLO4.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	14 (2)
	Chương 3. (tiếp)
3.Tham vấn cho trẻ mầm non
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	- Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp
- Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
CLO4.1

	A1.1
A1.2
A2.1

	15 (2)
	Chương 3. (tiếp)
4. Tham vấn cho giáo viên mầm non
	- Thuyết trình
- Hướng dẫn thảo luận
- Hướng dẫn làm việc nhóm

	- Đọc Giáo trình và TLTK trước khi lên lớp.
- Đại diện các nhóm gửi bài thảo luận qua hệ thống LMS
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3.1
CLO4.1

	A1.1
A1.2
A2.1



8. Nhiệm vụ của người học:
- Tham gia tối thiểu 80% số giờ giáo viên lên lớp
- Làm đủ các bài tập của học phần trên E-learning 
- Tham gia đủ các bài đánh giá.
9. Ngày phê duyệt:    
10. Cấp phê duyệt: 

	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP 2
	TRƯỞNG KHOA

	
	

      
	


TS. Trần Thị Hoàng Yến




2

